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	ĐỌC THÀNH TIẾNG 4đ
	Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ
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	Từ 60- 70 tiếng/1 phút
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	Trả lời câu hỏi
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	Trả lời câu hỏi về nội dung trong đoạn đọc.
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	ĐỌC HIỂU
 6đ
	Đọc hiểu 
	4
	Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc.
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	1
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	Kiến thức Tiếng Việt
	4
	Nhận biết được từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động, chỉ đặc điểm. Nhận biết hoặc viết đực các mẫu câu theo yêu cầu.
Điền các dấu câu. Điền âm, vần.
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	Viết câu với nội dung trong bài hoặc với thực tế cuộc sống…
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	VIẾT
4 đ
	Đoạn văn hoặc thơ
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	Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn 45 - 50 chữ / 15 phút
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LUYỆN VIẾT ĐOẠN
6đ
	Viết được từ 3 - 4 câu theo yêu cầu
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Viết được từ 3 - 4 câu theo yêu cầu.( Có câu hỏi gợi ý kèm theo)
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	Điểm:…………………….

	Bằng chữ: ……………...


         MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
         (Thời gian làm bài 90 phút)	

A. KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm) 
Học sinh đọc một trong các bài sau và trả lời 1 câu hỏi
1. Bài đọc: Cánh đồng của bố
Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng: “Trời ơi, con tôi!". Nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi. Bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo ẵm một đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng.
                                                                             Theo Nguyễn Ngọc Thuần
(Nguồn: Sách Chân trời sáng tạo -Tiếng Việt lớp 2, tập 1)
Câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời?
2. Bài đọc: Bài học đầu tiên của Gấu con
          Chủ nhật, Gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn:
          - Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.
          Gấu con mải nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên.
                                                                   Theo Lê Bạch Tuyết
(Nguồn: Sách Cánh diều -Tiếng Việt lớp 2, tập 1)
Câu hỏi: Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì?
3. Bài đọc: Một tiết học vui
Thấy thầy giáo xách giỏ trái cây vào lớp, chúng tôi rất ngạc nhiên: Thầy mang trái cây đến lớp làm gì nhỉ?
Thầy mỉm cười:
- Thầy muốn các em quan sát những trái cây này để viết đoạn văn tả một loại trái cây mà mình yêu thích.
                                                     Theo sách Câu chuyện nhỏ, bài học lớn
(Nguồn: Sách Cánh diều -Tiếng Việt lớp 2, tập 1)
Câu hỏi: Thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để làm gì?
II. ĐỌC HIỂU (6 điểm)	
Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
BÀ TÔI
Bà tôi đã ngoài sáu mươi tuổi. Mái tóc bà đã điểm bạc, luôn được búi cao gọn gàng. Mỗi khi gội đầu xong, bà thường xoã tóc để hong khô. Tôi rất thích lùa tay vào tóc bà, tìm những sợi tóc sâu. Ngày nào cũng vậy, vừa tan trường, tôi đã thấy bà đứng đợi ở cổng. Trông bà thật giản dị trong bộ bà ba và chiếc nón lá quen thuộc. Bà nở nụ cười hiền hậu, nheo đôi mắt đã có vết chân chim âu yếm nhìn tôi. Rồi hai bà cháu  cùng đi về trên con đường làng quen thuộc. Bóng bà cao gầy, bóng tối nhỏ bé, thấp thoáng trong bóng lá và bóng nắng. Tối nào, bà cũng kể chuyện cho tôi nghe. Giọng  bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ram ráp của bà xoa nhẹ trên lưng.
Thu Hà
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập
Câu 1. Bà ngoại năm nay bao nhiêu tuổi:
A. 60 tuổi	B. Gần 60 tuổi	C. Hơn 60 tuổi
Câu 2. Mỗi ngày khi vừa tan trường, bà đứng đợi bạn nhỏ ở đâu?
B. Ở cổng trường	B. Ở trong sân trường	C. Trước cổng nhà
Câu 3. Trong lúc mơ màng, bạn nhỏ cảm nhận được điều gì?
A. Bà nằm ngủ cạnh bên bạn nhỏ.
B. Bàn tay ram ráp của bà xoa nhẹ trên lưng.
C. Giọng nói của bà vô cùng ấm áp đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ.
Câu 4. Hãy viết 1 câu thể hiện tình cảm của bạn nhỏ dành cho bà.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5: Câu nào là câu nêu đặc điểm?
A. Mái tóc của mẹ mượt mà.                              B. Bố em là bác sĩ.
C. Em đang viết bài.                                           D. Không trả lời cho câu hỏi nào.
Câu 6: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: 
a) Bé quét nhà nhặt rau chơi với em.
b) Các bạn chơi bịt mắt bắt dê đá cầu nhảy dây trên sân trường.
Câu 7: Viết 2 từ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Hãy viết một câu nêu hoạt động ở trường học. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 A. KIỂM TRA VIẾT 
    1. Chính tả (4 điểm )  (Thời gian: 15 phút)	
Trường em
    Hà và các bạn thích khu vườn trường có đủ các loại cây. Cạnh vườn trường là thư viện xanh với rất nhiều cuốn sách hay. Đó là nơi các bạn Hà hẹn nhau sau mỗi buổi học. Cuối hành lang mỗi tầng đều có một khu vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn. (6 điểm )
Viết 3 – 4 câu tả một đồ chơi của em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



       
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – LỚP 2
        MÔN: TIẾNG VIỆT (NĂM HỌC 2025 - 2026)
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. ĐỌC THANH TIẾNG (4,0 điểm)
- Giáo viên phát phiếu cho học sinh chuẩn bị trước 3 phút. Sau đó, gọi học sinh bốc thăm chọn bài, giáo viên đưa phiếu của mình yêu cầu học sinh đọc trong thời gian 1 phút. 
- Giáo viên dùng phiếu học sinh để ghi kết quả đánh giá. Tiếng nào học sinh đọc sai, giáo viên gạch chéo (/), cuối cùng tổng hợp lại để tính điểm. 
- Nội dung chấm cụ thể như sau:
*Cách cho điểm: (Theo bảng sau)
	Tiêu chí cho điểm đọc
	   Điểm

	1. Đọc đúng các tiếng, các từ
	1đ

	2. Đọc rõ ràng, tốc độ đọc khoảng 55-60 tiếng trong 1 phút
	1đ

	3. Biết ngắt nghỉ hơi chỗ có dấu câu. Giọng đọc diễn cảm
	1đ

	4. Trả lời đúng câu hỏi ứng với nội dung đoạn đọc hoặc câu hỏi giáo viên đưa ra có liên quan đến đoạn đọc. 
	1đ

	Tổng
	4đ


*Trả lời câu hỏi
1. Bài đọc: Cánh đồng của bố
Câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời?
Câu trả lời: Nhớ mãi cái ngày bạn nhỏ chào đời; Thốt lên sung sương “Trời ơi, con tôi!”
2. Bài đọc: Bài học đầu tiên của Gấu con
Câu hỏi: Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì?
Câu trả lời: Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.
3. Bài đọc: Một tiết học vui
Câu hỏi: Thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để làm gì?
Câu trả lời: Thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để muốn các em quan sát những trái cây này để viết đoạn văn tả một loại trái cây mà mình yêu thích.
II. ĐỌC HIỂU (6 điểm)                    
	CÂU
	ĐIỂM
	ĐÁP ÁN

	1
	0,5
	C

	2
	0,5
	B

	3
	0,5
	B

	4
	0,5
	Học sinh trả lời câu hỏi theo ý hiểu

	5
	0.5
	A

	6
	1
	a) Bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em.
b) Các bạn chơi bịt mắt bắt dê, đá cầu, nhảy dây trên sân trường.

	7
	0,5
	Mỗi từ đúng được 0,25 đ ( VD: yêu thương, kính trọng, quý mến,....)

	8
	1
	Đặt câu đúng yêu cầu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
      - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng đoạn văn. (4 điểm)
       - Sai 1 lỗi chính tả trong bài viết về âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,25 điểm, những lỗi sai giống nhau trừ một lần.
2. Tập làm văn. (6 điểm) 
Viết 3 - 4 câu kể về một giờ ra chơi ở trường em. 
Gợi ý:    
        - Câu mở đoạn: Giới thiệu được về đồ chơi của em (1đ)
        -  Nội dung: Nêu được đặc điểm về đồ chơi; những câu chuyện hoặc kỉ niệm gắn với đồ chơi. Nêu được những cảm xúc, suy nghĩ của em về đồ chơi đó. (4đ)
        - Câu kết đoạn: Tác dụng và ý thức giữ gìn đồ chơi. (1đ)
[bookmark: _GoBack]  Tùy theo mức độ về diễn đạt, liên kết câu có thể cho các mức điểm phù hợp.

